
Đơn vị tính: lượt người
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Chuyên viên 2 1 7 150 3 163 8

Cán sự 0

Công chức 

tập sự
0

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 150 0 3 0 0 0 0 0 0 163 0 8

Cán bộ 2 1 1 9 7 12 32 9

Công chức 24 1 2 6 200 14 247 8

0 26 0 0 0 1 3 0 0 1 15 0 0 200 0 0 0 0 7 0 26 0 279 0 17

3 7 3 10 1 12 33 8

2 33 3 0 0 2 3 0 0 1 32 1 0 350 0 3 0 0 7 0 38 0 475 0 33Tổng 1 + 2 + 3
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